
TOPIC 26: SPORTS

I. VOCABULARY

STT Từ vựng
Từ
loại

Phiên âm Nghĩa

1 Accountability n /ə ka ntə b ləti/ˌ ʊ ˈ ɪ trách nhiệm giải trình

2
Athlete 

Athletics

Athletic

n

n

a

/ æθli t/ˈ ː

/æθ let ks/ˈ ɪ

/æθ let k/ˈ ɪ

vận động viên

môn điền kinh

thuộc điền kinh

3
Capacity 

Capacitate

Capacitance

n

v

n

/kə pæsəti/ˈ

/kə pæsitəti/ˈ

/kə pæs təns/ˈ ɪ

khả năng

làm cho có khả năng

điện dung

4 Cement v /s 'ment/ɪ trát xi-măng

5
Champion

Championship
n

n

/ t æmpiən/ˈ ʃ

/ t æmpiən p/ˈ ʃ ʃɪ

nhà vô địch

chức vô địch

6 Collaboration n /kə læbə re n/ˌ ˈ ɪʃ sự cộng tác

7 Concussion n /kən k n/ˈ ʌʃ sự chấn động

8 Crossbar n / kr sb r/ˈ ɒ ɑː thanh ngang

9 Defeat v /d fi t/ɪˈ ː đánh bại

10 Depressive a /d pres v/ɪˈ ɪ suy nhược, suy yếu

11 Elimination n / l m ne ən/ɪˌ ɪ ɪˈ ɪʃ vòng loại

12 Engross v / n rə s/ɪ ˈɡ ʊ mải mê

13

Flexible 

Flexile 

Flexibility

Flextime

a

a

n

n

/ fleksəbəl/ˈ

/'fleksil/

/ fleksə b ləti/ˌ ˈ ɪ

/ fleksita m/ˈ ɪ

dẻo, dễ uốn

dễ thuyết phục, dễ uốn nắn

tính dẻo, dễ uốn

thời gian làm việc linh hoạt

14 Fortitude n / f t tju d/ˈ ɔː ɪ ː sự chịu đựng trong thời gian dài

15 Foul n /fa l/ʊ lỗi (thể thao)

16 Goalie n /'gə l li:/ʊ ˌ người bắt gôn

17 Host nation np /hə st ne n/ʊ ˈ ɪʃ nước chủ nhà

18 Imperceptible a / mpə septəbl/ˌɪ ˈ
không thể cảm thấy, không thể nhận

thấy

19 Intercultural a / ntə k lt ərəl/ˌɪ ˈ ʌ ʃ đa văn hóa

20 Intrinsic a / n tr nz k/ɪ ˈ ɪ ɪ thuộc bản chất bên trong

21 Irrefutable a / r fju təbl/ˌɪ ɪˈ ː không thể phản bác được

22

Leading 

Leader 

Leadership

Leaden

a

n

n

a

/ li d ŋ/ˈ ː ɪ

/ li dər/ˈ ː

/ li də p/ˈ ː ʃɪ

/ ledən/ˈ

chủ đạo, chính, quan trọng

người lãnh đạo

khả năng lãnh đạo

bằng chì, xám xịt, nặng nề

23

Nutrient-dense

Close-season 

Home-made

Ready-made

a

a

a

a

nju triənt dens/ˈ ː

/ klə z si zn/ˈ ʊ ː

/ hə m me d/ˌ ʊ ˈ ɪ

/ redi me d/ˌ ˈ ɪ

giàu dinh dưỡng

mùa cấm săn bắt

nhà làm

làm sẵn



24 Opponent n /ə pə nənt/ˈ ʊ đối thủ

25 Patron v / pe trən/ˈ ɪ bảo trợ

26
Penalty

Penalize

n

n

/ penəlti/ˈ

/ pi nəla z/ˈ ː ɪ

cú phạt đền

phạt đền

27 Physique n /f zi k/ɪˈ ː vóc người, dáng người

28 Record-breaking a / rek d bre k ŋ/ˈ ɔː ɪ ɪ phá kỉ lục

29 Refute v /r fju t/ɪˈ ː phản bác, bác bỏ

30 Remuneration n /r mju nə re n/ɪˌ ː ˈ ɪʃ sự trả công

31 Runner-up n / r nər p/ˌ ʌ ˈʌ á quân

32 Sedentary a / sedntri/ˈ tĩnh tại, ít vận động

33 Stamina n / stæm nə/ˈ ɪ khả năng chịu đựng

34

Stimulation

Stimulate 

Stimulus

Stimulant

n

v

n

n

/ st mju le ən/ˌ ɪ ˈ ɪʃ

/ st mjule t/ˈ ɪ ɪ

/ st mjələs/ˈ ɪ

/ st mjələnt/ˈ ɪ

sự kích thích, sự kích động

kích thích, kích động

tác nhân kích thích 

chất kích thích

35 Top-ranking a / t p ræŋk ŋ/ˌ ɒ ˈ ɪ xếp hạng cao

36 Tournament n / t ənəmənt/ˈ ʊ giải đấu

37 Trophy n / trə fi/ˈ ʊ cúp

38 Vertical posts np / v t kl/ pə sts/ˈ ɜː ɪ ʊ cột dọc

39 Vigor n / v ər/ˈ ɪɡ sự mãnh liệt

II. STRUCTURES

STT Cấu trúc Nghĩa

1
(Partake in = engage in = become involved with = take part in) something with other people:

tham gia vào cái gì với ai

2 Abstain from kiềm chế hay nhịn cái gì

3 Be endowed with st được trời phú cho điều gì

4
Be given the green light to do st = be allowed/permitted to do st:

được phép làm gì

5 Be under an obligation bắt buộc

6 Cancel out triệt tiêu

7 Common knowledge điều hiển nhiên rằng

8 Cross st out gạch bỏ cái gì

9 Divest of = strip of tước bỏ, gạt bỏ

10 Impose on sb/st áp đặt lên ai/cái gì

11 Put in for đòi hỏi, xin

III. PRACTICE EXERCISES

Exercise 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in each of the following questions.



Question 1: A. championship B. professional C. participate D. equipment

Question 2: A. medal B. event C. trophy D. winner

Question 3: A. advancement B. gymnasium C. solidarity D. variety

Question 4: A. aquatic B. tournament C. facilities D. spectator

Question 5: A. overtime B. defensive C. victory D. penalize

Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D indicate the word whose underlined part differs from the 
other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 6: A. followed B. considered C. called D. witnessed

Question 7: A. gymnastics B. cycling C. rugby D. bodybuilding

Question 8: A. scoreboard B. science C. schedule D. scanner

Question 9: A. sprint B. line C. divide D. ride

Question 10: A. outstanding B. spirit C. Asian D. silver

Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following 
questions.

Question  11:  Regular  workout helps to                        the body natural repair system, which, in turns, 
increases our general well-beings to a great extent.

A. stimulation B. stimulate C. stimulus D. stimulant

Question 12: Playing sports is a favourable condition for adolescents to cultivate mutual understanding  

as well as develop collaboration and                        skills.

A. leading B. leader C. leadership D. leaden

Question 13: If each developmental stage is fully formed, active children have the ability to completely 

reach their maximum                        for participation in sports.

A. capacity B. capacitate C. capacitation D. capacitance

Question 14: Sports can be an effective way to foster blood circulation, burn extra fat as well as improve 

our stamina and                        

A. flexible B. flexile C. flexibility D. flextime

Question 15: According to Public Health England, 40% of the over 50s are leading                         lifestyles

these days.

A. depressive B. vulnerable C. powerful D. sedentary

Question 16: Although                       to some people, the impacts of unhealthy lifestyles are for real.

A. dismissive B. imperceptible C. irrational D. irrefutable
Question 17: Team sports are good for learning accountability,                         , and leadership, among 
many other traits.

A. dedication B. analysis C. management D. academy
Question 18: Doing physical activities on a regular basis can lower our risk of                        illnesses

such as heart disease, cancer and diabetes.

A. recovering B. refuting C. diagnosing D. contracting

Question 19: The intrinsic value of sporting events is                        to cement the diplomatic ties among



nations all over the world.

A. aggressively B. undoubtedly C. inconsistently D. inadequately

Question 20: Fighting for a common goal, the best way to solve problems on route to a victory, teaches 

you how to build collaboration and communicate                         

A, excellently B. invaluably C. effectively D. unexpectedly

Question  21:  Private  sponsors  are  more                        capable of providing awards, bonus and other 
financial incentives to motivate athletes.

A. financially B. vigorously C. competitively D. internationally

Question 22: Football players sometimes try their best to ensure a victory by playing                         in a
boring way.

A. professionally B. brilliantly C. offensively D. defensively

Question 23: Sport is a(n)                         industry which attracts thousands of sport fans who are willing to 
pay support for their teams.

A. record-breaking B. multi-million-dollar

C. low-paid D. top-ranking

Question 24:  Sports stars have dedicated hours of practice to developing their fitness and skills, along
side with                        foods in their diets which are important for building muscle mass and promoting
recovery.

A. nutrient-dense B. close-season C. home-made D. ready-made

Question 25: Tempted by the prospect of large financial rewards, many athletes take
proscribed                           drugs.

A. ill-advised B. long-lasting

C. stuck-up D. performance-enhancing

Question 26: Contrary to popular belief, politics can have                        effects on sport and vice versa.
A. far-reaching B. knock-on C. run-down D. hit-or-miss

Question 27: All countries in the world are under an obligation to                        international regulations
or else their economy and stature will be under threat.

A. adhere to B. take to C. catch up D. comply to

Question 28: A healthy lifestyles with regular stints of exercises and a diet rich in vitamins is a sure way
to                        one’s immune system.

A. keep up B. build up C. carry on D. stand up
Question 29: People who                        extreme sports are usually required to under go appropriate training
so that dangers are minimized.

A. join with B. set up C. put in for D. take part in
Question 30: Throughout the course of history, many nations were forbidden from entering into sporting
competitions due to failure to                        global regulations.

A. fight against B. throw away C. abide by D. account for
Question 31: It is common                        that sporting competitions provide countries with a chance to gain
a great deal of financial resources and establish their reputation worldwide.

A. knowledge B. understanding C. comprehension D. background

Question 32: So far, the team has won the championship four years                        

A. running B. passing C. following D. rotating



Question  33:  Some  people  have  the  opinion  that  more  developing  countries  should  be  given

the                        light to become hosts of such international sporting events as Olympics and World

Cup.

A. red B. blue C. green D. yellow

Question  34:  Michael  Phelps  has  been  awarded  28  Olympic medals in                        of his talents in 

swimming.

A. spite B. recognition C. sight D. charge

Question 35: It is evident that football superstars have high rates of                        

A. fee B. compensation C. remuneration D. commission

Question 36: He was carried off the field with a slight                        arising from sports.

A. concussion B. damage C. harm D. adversities

Question 37: I'd like to put forward the idea that sports salaries should be                        with the wages

most people earn.

A. appropriate B. adaptable C. suitable D. compatible

Question 38: Nowadays, even elderly people can adopt a fitness                          by taking light exercise 

such as walking or jogging.

A. regime B. schedule C. system D. establishment

Question 39: When players are endowed                        withan exceptional gift, it

would be a wastage of talents if they stayed with cradle club, which would be too mediocre or 
financially troubled.

A. from B. with C. by D. of

Question 40: National teams must stick                        global sporting rules and safety

A. for B. with C. to D. over

Exercise 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in
meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 41: Private sponsors have experts in different areas of technology ranging from nutrition to the

treatment of injuries.

A. patrons B. innovators C. founders D. corporations

Question 42: Sports fans are engrossed by the grace, endurance and fortitude shown by athletes.

A. stimulated B.   evaluated C. captivated D. assimilate

Question 43: Schools need to invent physical activity programmes that are carefully planned and

delivered.

A. educate B.   devise C. refresh D. possess

Question 44: A recent research claims that girls lose motivation to play sport after the age of seven,
frequently as a result of self-consciousness and loss of confidence.

A. encouragement B. power C. disposition D. support

Question 45: Winnie is a woman of quiet fortitude who has endured a lot of suffering.

A. energy B. vigour C. physique D. alertness



Question 46: An investigation appears to negate all the adverse effects that vigorous workout may have

on one’s health.

A. give in B. take in C. cancel out D. make out

Question 47: Long hours of working in office divests himself of time for daily exercises.

A. crosses out B. gives off C. puts aside D. strips of

Question 48: The 21st FiFa World Cup kicks off at Moscow's magnificent Luzhniki Stadium, the newly 
renovated 80,000 capacity venue.

A. starts B. originates C. witnesses D. forms

Question 49: In the years when Abdullah kept away from food and water during daylight hours, he

adhered to severe nutritional proscriptions that helped him to get through both training camps.

A. indulged in B. abstained from C. imposed on D. engaged in

Question 50: The injured athlete was told that the effect of the anaesthetic wore off, he might feel a little

pain.

A. befell B. perished C. disappeared D. evaporated

Exercise 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE 
in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 51: Sport commentators of any public events are required to be informative, but should avoid 
sounding opinionated.

A. biased B. prejudiced C. compromising D. open-minded

Question 52: In sport commentaries, justice and impartiality to both sides are vital, but spontaneity and 
enthusiasm are valued by those watching or listening.

A. unfairness B. equality C. probity D. honesty

Question 53: At any sport live events, because of their unpredictable nature, thorough preparations in 

advance are vital.

A. doubtful B. invariable C. descriptive D. expected

Question 54: His extraordinary talent was already clearly evident in the professional sporting world.

A. bizarre B. conventional C. fantastic D. peculiar

Question 55: Extravagant expenditure on sports facilities may lead to the derelict buildings after the 
sport events.

A. lavish B. profuse C. ample D. moderate

Question 56: The money that some professional sportsmen earn shouldn't impress anyone when you take

into account the fact that only a few of them manage to attain everlasting fame.

A. consider B. claim C. ignore D. reflect

Question 57: Some of the sport authorities insist that the sports clubs members achieve high academic 
standards or else they are debarred from partaking in certain sports events.

A. participating in B. dropping out of

C. being interested in D. putting in for

Question 58: Mike's condition was rather bad, but after a series of antibiotic injections he recovered 
from his illness.



A. deteriorated B. got over C. overcame D. absorbed

Question 59: Some objectives like retirement benefits and pensions are of great concern to all 
professional sportsmen.

A. involvement B. consideration C. indifference D. regard

Question 60: Alice is going to put in for the job of a assistant manager at a sports club nearby.

A. set off B. give away C. hold on D. turn down

Exercise 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to
indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 61 to 65.

The popular sport of golf is now widely considered an activity of rich people. Have you ever thought

what makes golf so attractive to businessmen and politicians? (61)                         they are mostly in  their

50s and 60s, and with such safe and undemanding sport as golf, they still can improve their results. Golf

is challenging. Among (62)                         wealthy people, golf is exceptionally popular. Rich people really

do not like to lose, and with golf, that won’t be too much of a problem because one can compete (63)

                        oneself. During a golf game, businessmen can concentrate on improving their own results

while no one is trying to prevent their actions.

Another thing about the challenge of golf being so charming for rich people is (64)                         they have
accomplished the impossible to reach their heights. Golf would bring new experience to their lives and
make it more interesting. Maybe that's why golf is particularly popular among older businessmen, who
have already done all they wanted in life and now are looking for some new feelings.

Playing golf is convenient. With rich people having very little of free time, golf is highly convenient as
they can easily find golf courses open at nighttime. Besides, they wouldn't have to drive too far to play
golf. They don't even necessarily need to have (65)                         to play a nice round! As we already
mentioned, one can play against himself to perfect the result.

(Source: http://aravisrando.com/2017)

Question 61: A. Because B. Although C. However D. Besides

Question 62: A. aggressive B. competitive C. contending D. violent

Question 63: A. with B. to C. for D. against

Question 64: A. what B. which C. that D. why

Question 65: A. teammates B. companions C. partnerships D. playmates

Exercise 7: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to
indicate the correct answer to each of the questions from 66 to 72.

One of the most interesting parts of the earth for many people was and continues to be the beautiful world
of the sea. People were always attracted to the mysteries of the deep waters when they saw a little part of
the under water  world on television or  in photographs.  Due to this  intense  attraction caused by the
mystery of the waters, more and more people choose to practice scuba diving, which became in time one
of the most popular sports around the world. Scuba diving is a complex sport that requires some research
before being understood at its real value. In order for someone to practice it, it is required for them to take
some courses so accidents can be avoided.

Scuba diving is not only about diving and observing the amazing environment that exists under the

http://aravisrando.com/2017/J


waters. This sport can be transformed into a successful career by those who are truly passionate about it.

At the moment, scuba diving has four main areas of interest: recreation purposes, commercial purposes,

scientific research and military activity as well. The most frequent reason why people go for scuba diving

is because they want to relax in a special way, by having contact with a less known world.

A great thing about this sport is that it can be practiced anytime around the year; however, you should
choose the summer if you have problems with low temperatures. Once you take the lessons, you get the
basic knowledge before diving,  you should talk to a specialist  and obtain quality equipment for this
activity. For the beginning, you can only rent scuba diving equipment, but if you get attached to this
sport, then you will have to purchase one of your own at some moment. Some of the most important parts
of the scuba gear are the mask, the snorkel, the diving suit, the gloves, the boots and the diving regulator.

If you finally decided to try scuba diving and you already took some scuba courses then you must be
thinking about what location to choose. This is one of the most difficult decisions to make as our world is
filled with numerous destinations, equally beautiful and interesting. If this passion catches you then you
will surely get to visit more and more amazing locations each year. There is no such thing as the most
beautiful waters to scuba diving in as each part has something to offer and shelters special creatures that
should be observed.

(Source: http://www. worlddivingreview, com/)

Question 66: Which of the following could be the best tittle of the passage?

A. The big attraction to scuba diving. B. The new interest on the Earth,

C. The requirements for scuba diving. D. The place to practice scuba diving.

Question 67: The word "intense" in the first paragraph is closest in meaning to                        

A. moderate B. special C. strong D. obtuse

Question 68: What does the word "it" in paragraph 1 refer to?

A. its real value B. research C. scuba diving D. the world

Question 69: According to the passage, which of the interest of scuba diving is NOT mentioned?

A. relaxing B. trading

C. activities for the armed forces D. adventure

Question 70: The word “attached” in paragraph 3 probably means                        

A. joined B. enclosed C. suitable D. attacked

Question 71: Which of the following is TRUE about scuba diving?

A. Although you are really interested in scuba diving, you cannot have a successful career with it.

B. Many people want to try scuba diving in order to explore the new world.

C. To practice scuba diving, people need plenty of indispensable equipment.

D. Buying suitable scuba diving equipment is a good idea for those who go for this sport.

Question 72: What benefit of scuba diving does the author mention in the last paragraph?

A. Exploring more wonderful destinations in the world.

B. Observing more locations to fulfill your passion.

C. Taking more scuba courses to understand this sport.

D. Choosing a location to visit the most beautiful water.

http://www/


KEYS

STT Đáp án Giải thích chi tiết đáp án

1 A A. championship / t æmpiən p/ (n): ˈ ʃ ʃɪ chức vô địch (từ này có trọng âm rơi vào

âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ và đuôi -ship

không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ.)

B. professional /prə fe ənəl/ (a): ˈ ʃ chuyên nghiệp (từ này có trọng âm rơi vào âm

tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và

hậu tố -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.)

C. participate /p t s pe t/ (v):  ɑːˈ ɪ ɪ ɪ tham gia (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết

thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối

lên.)

D. equipment / kw pmənt/ (n): ɪˈ ɪ thiết bị (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

hai.)→ Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có

trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

2 B A. medal / medl/ˈ  (n): huy chương (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.)

B. event / vent/ (n): ɪˈ sự kiện (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

C. trophy / trə fi/ (n): ˈ ʊ cúp (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

D. winner / w nər/ (n): ˈ ɪ người chiến thắng (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết 

thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.)→ Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng

âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

3 C A. advancement /əd v nsmənt/ (n): ˈ ɑː sự phát triển (từ này có trọng âm rơi vào

âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ment không ảnh hưởng đến trọng âm

của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

B. gymnasium /d m ne ziəm/ʒɪ ˈ ɪ  (n): phòng tập thể hình (từ này có trọng âm rơi

vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi

/e /.)ɪ

C. solidarity / s l dærəti/ (n): ˌ ɒ ɪˈ tình đoàn kết (từ này có trọng âm rơi vào âm 

tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối

lên.)

D. variety /və ra əti/ (n): ˈ ɪ sự đa dạng (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

hai. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.)→ Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại có trọng

âm rơi vào âm tiết thứ hai.

4 B A. aquatic /ə kwæt k/ˈ ɪ  (a): dưới nước (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

hai. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào âm tiết trước âm đó.)

B. tournament / t ənəmənt/ˈ ʊ  (n): vòng thi đấu (từ này có trọng âm rơi vào âm



tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc hậu tố -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của 

từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. facility /fə s ləti/ (n): ˈ ɪ tiện nghi (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 

Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.)

D. spectator / spekte tər/ˈ ɪ  (n): khán giả (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /e /.)ɪ→ Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có

trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

5 B A. overtime / ə vəta m/ (n): ˈ ʊ ɪ quá giờ/bù giờ (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết

thứ nhất. Vì theo quy tắc danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất).

B. defensive /d fens v/ɪˈ ɪ  (a): phòng ngự (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

hai. Vì theo quy tắc đuôi -ive làm trọng âm rơi vào âm tiết trước âm đó.)

C. victory  / v ktəri/ (v):  ˈ ɪ chiến thắng (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ

nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết

đầu.)

D. penalize / pi nəla z/ˈ ː ɪ  (v): phạt (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vì theo quy tắc đuôi -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.)→ Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thử hai, các phương án còn lại có trọng

âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

PHÁT ÂM

6 D A. followed / f ləˈ ɒ ʊd/

B. considered /kən s dərˈ ɪ d/

C. called /k lɔː d/

D. witnessed / w tnəsˈ ɪ t/

7 B A. gymnastics /dʒɪm næst ks/ˈ ɪ

B. cycling / saˈ ɪkl ŋ/ɪ

C. rugby / r bˈ ʌɡ i/

D. bodybuilding / b dˈ ɒ ib ld ŋ/ɪ ɪ

8 B A. sc  oreboard /ˈsk b d/ɔː ɔː

B. sc  ience /ˈsa əns/ɪ

C. sc  hedule /ˈ eʃ dju l/ː

D. sc  anner /ˈskænər/

9 A A. sprint /sprɪnt/

B. line /laɪn/

C. divide /dɪ va d/ˈ ɪ

D. ride /raɪd/

10 C A. outstanding /a tʊ ˈstænd ŋ/ɪ

B. s  pirit /ˈsp r t/ɪ ɪ

C. Asian / eˈ ɪʒn/

D. s  ilver /ˈs lvər/ɪ

TỪ VỰNG

11 B A. stimulation / st mju le n/ (n): ˌ ɪ ˈ ɪʃ sự kích thích

B. stimulate / st mjule t/ (v): ˈ ɪ ɪ kích thích

C. stimulus / st mjələs/ (n): ˈ ɪ tác nhân kích thích

D. stimulant / st mjələnt/ (n): ˈ ɪ chất kích thích

Tạm dịch: Tập luyện thường xuyên giúp kích thích hệ thống phục hồi tự nhiên

của cơ thể, từ đó, làm tăng sức khỏe nói chung của chúng ta đến một mức độ

lớn.

12 C A. leading / li d ŋ/ (a): ˈ ː ɪ hàng đầu

B. leader / li dər/ (n): ˈ ː người lãnh đạo

C. leadership / li də p/ (n): ˈ ː ʃɪ khả năng lãnh đạo

D. leaden / ledn/ (a): ˈ bằng chì, xám xịt, nặng nề



Tạm dịch: Chơi thể thao là điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên trau dồi

thêm hiểu biết cũng như phát triển khả năng phối hợp và kĩ năng lãnh đạo.

13 A A. capacity /kə pæsəti/ (n): ˈ sức chứa, công suất

B. capacitate /kə pæs te t/ (v): ˈ ɪ ɪ làm cho có thể

D. capacitance /kə pæs təns/ (n): ˈ ɪ điện dung

capacity for something: khả năng tạo ra, trải qua, hiểu, học cái gì

Tạm dịch: Nếu mỗi giai đoạn phát triển được hình thành đầy đủ, trẻ em năng 

động có khả năng hoàn toàn đạt được khả năng tối đa để tham gia thể thao.

14 C A. flexible / fleksəbl/ (a): ˈ linh hoạt, dễ uốn nắn

B. flexile /'fleksil/ (a): linh hoạt

C. flexibility / fleksə b ləti/ (n): ˌ ˈ ɪ sự linh hoạt

D. flexitime / fleksita m/ (n): ˈ ɪ thời gian làm việc linh hoạt

Tạm dịch: Thể thao là cách hiệu quả để tăng cường sự tuần hoàn máu, đốt

cháy chất béo, cải thiện sức chịu đựng và sự linh hoạt của chúng ta.

15 D A. depressive /d pres v/ (a): ɪˈ ɪ làm suy nhược, suy yếu

B. vulnerable / v lnərəbl/ (a): ˈ ʌ dễ tổn thương

C. powerful / pa əfl/ (a): ˈ ʊ hùng mạnh

D. sedentary / sedntri/ (a): ˈ ngồi nhiều, ít đi chỗ khác

Tạm dịch: Theo cơ quan Y tế công cộng của Anh, 40% trong số những người

trên 50 tuổi đang có lối sống ít vận động những ngày này.

16 B A. dismissive /d s m s v/ (a): ɪ ˈ ɪ ɪ thô bạo, tùy tiện

B. imperceptible / mpə septəbl/ (a): ˌɪ ˈ không thể cảm thấy, không thể nhận thấy

C. irrational / ræ ənl/ (a): ɪˈ ʃ phi lý

D. irrefutable / r fju təbəl/ (a): ˌɪ ɪˈ ː không thể bác bỏ được (lí lẽ)

Tạm dịch: Mặc dù khó nhận thấy đối với một số người nhưng những tác động 

của lối sống không lành mạnh là có thực.

17 A A. dedication / ded ke n/ (n): ˌ ɪˈ ɪʃ sự tận tâm

B. analysis /ə næləs s/ (n): ˈ ɪ sự phân tích

C. management / mæn d mənt/ (n): ˈ ɪ ʒ sự quản lí

D. academy /ə kædəmi/ (n): ˈ học viện

Tạm dịch: Thể thao đồng đội thì tốt để học hỏi về trách nhiệm, sự tận tâm và

khả năng lãnh đạo giữa rất nhiều điều khác nữa.

18 D A. recovering /r k vər ŋ / (v-ing): ɪˈ ʌ ɪ phục hồi

B. refuting /r fju t ŋ/ (v-ing): ɪˈ ː ɪ bác bỏ

C. diagnosing / da ə nə z ŋ/ (v-ing): ˈ ɪ ɡ ʊ ɪ chẩn đoán

D. contracting /kən trækt ŋ/ (v-ing): ˈ ɪ mắc phải (bệnh)

Tạm dịch: Tập thể dục đều đặn có thể làm giảm nguy cơ mắc phải những căn 

bệnh như bệnh tim, ung thư và bệnh tiểu đường.

19 B A. agressively /ə res vli/ (adv): ˈɡ ɪ hung hăng

B. undoubtedly / n da t dli/ (adv): ʌ ˈ ʊ ɪ không còn nghi ngờ gì, chắc chắn

C. inconsistently / nkən s stəntli/ (adv): ˌɪ ˈ ɪ đầy mâu thuẫn

D. inadequately / n æd kwətli/ (adv): ɪ ˈ ɪ không thỏa đáng



Tạm dịch: Giá trị thực chất của các sự kiện thể thao chắc chắn là để thắt chặt

mối quan hệ ngoại giao giữa các nước trên toàn thế giới.

20 C A. excellently / eksələntli/ (adv): ˈ xuất sắc

B. invaluably / n væljuəbi/ (adv): ɪ ˈ vô giá

C. effectively / fekt vli/ (adv): ɪˈ ɪ hiệu quả

D. unexpectedly / n k spekt dli/ (adv): ˌʌ ɪ ˈ ɪ bất ngờ

Tạm dịch: Đấu tranh vì một mục tiêu chung, cách tốt nhất để giải quyết các

vấn đề trên con đường tới thành công, dạy cho bạn cách làm sao xây dựng

được sự cộng tác và giao tiếp hiệu quả.

21 A A. financially /fa næn əli/ (adv): ɪˈ ʃ về mặt tài chính

B. vigorously / v ərəsli/ (adv): ˈ ɪɡ sôi nổi, mãnh liệt

C. competitively /kəm petət vli/ (adv): ˈ ɪ cạnh tranh

D. internationally / ntə næ nəli/ (adv): ˌɪ ˈ ʃ quốc tế

Tạm dịch: Những nhà tài trợ tư nhân về mặt tài chính có khả năng cung cấp

những giải thưởng, phần thưởng thêm và những sự khích lệ tài chính khác để

động viên các vận động viên.

22 D A. professionally /prə fe ənəli/ (adv): ˈ ʃ chuyên nghiệp

B. brilliantly / br liəntli/ (adv): ˈ ɪ xuất sắc

C. offensively /ə fens vli/ (adv): ˈ ɪ chướng tai, gai mắt

D. defensively /d fens vli/ (adv): ɪˈ ɪ có tính phòng thủ

Tạm dịch: Những cầu thủ bóng đá thỉnh thoảng cố gắng hết sức để đảm bảo 

chiến thắng bằng việc chơi có tính chất phòng thủ theo lối nhàm chán.

23 B A. record-breaking / rek d bre k ŋ/ (n): ˈ ɔː ɪ ɪ phá kỉ lục

B. multi-million-dollar (a): tỉ đô

C. low-paid (a): được trả lương thấp

D. top-ranking (n): xếp hạng cao

Tạm dịch: Thể thao là một ngành công nghiệp tỉ đô thu hút hàng nghìn người

hâm mộ thể thao, những người sẵn sàng bỏ tiền ra để ủng hộ cho đội họ yêu

thích.

24 A A. nutrient-dense / nju triənt dens/ (a): ˈ ː giàu dinh dưỡng

B. close-season / klə z si zn/ (a): ˈ ʊ ː mùa cấm săn bắt

C. home-made / hə m me d/ (a): ˌ ʊ ˈ ɪ nhà làm

D. ready-made / redi me d/ (a): ˌ ˈ ɪ may sẵn

Tạm dịch: Những ngôi sao thể thao đã dành ra hàng giờ luyện tập để phát triển

sự cân đối và kĩ năng của họ bên cạnh việc ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng

quan trọng cho việc tăng cơ bắp và thúc đẩy sự phục hồi.

25 D A. ill-advised / l əd va zd/ (a): ˌɪ ˈ ɪ khờ dại, nhẹ dạ

B. long-lasting / l ŋ l st ŋ/ (a): ˌ ɒ ˈ ɑː ɪ lâu dài

C. stuck-up / st k p/ (a): ˌ ʌ ˈʌ ngạo mạn

D. performance-enhancing /pə f məns nh ns ŋ/ (a): ˈ ɔː ɪ ɑː ɪ liên quan đến thuốc giúp

vận động viên chơi tốt hơn trong các trận thể thao

Tạm dịch: Bị cám dỗ bởi viễn cảnh của những phần thưởng tài chính lớn, nhiều



vận động viên đã sử dụng những loại thuốc cấm để họ có thể chơi tốt hơn.

26 B A. far-reaching /fa:'riitfii]/ (a): ảnh hưởng sâu rộng

B. knock-on /nnk'Dn/ (%): gây ảnh hưởng dây chuyên, gây hậu quả

C. run-down/rAn'daon/ (a): kiệt sức, tồi tàn (tòa nhà)

D. hit-or-miss /'hit or'mis/ (a): được chăng hay chớ

Tạm dịch: Trái với điều mọi người thường tin, chính trị có thể có ảnh hưởng

xấu lên thể thao và ngược lại.

27 A A. adhere to: tuân theo

B. take to: có cảm tình, thích ai

C. catch up: bắt kịp

D. comply to (không có cụm này)→ comply with: tuân theo

Tạm dịch: Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải tuân theo những quy định 

quốc tế nếu không nền kinh tế và vị thế của họ sẽ bị đe dọa.

28 B A. keep up: duy trì B. build up: làm tăng

C. carry on: tiếp tục D. stand up: đứng lên

Tạm dịch: Một lối sống lành mạnh cùng với việc tập thể dục thường xuyên mỗi

ngày kết hợp với một thực đơn giàu vitamin là một cách đảm bảo tăng cường hệ

miễn dịch.

29 D A. join with: tham gia vào B. set up: thiết lập

C. put in for: đòi, yêu sách, xin D. take part in: tham gia

Tạm dịch: Người tham gia nhiều môn thể thao thường được yêu cầu phải trải

qua sự huấn luyện phù hợp để những mối nguy hiểm được giảm thiểu thấp nhất.

30 C A. fight against: chống lại B. throw away: vứt bỏ

C. abide by: tuân theo D. account for: chiếm, giải thích

Tạm dịch: Trong lịch sử, nhiều quốc gia đã bị cấm không được tham gia vào

các cuộc thi thể thao bởi vì không tuân thủ các quy định quốc tế.

31 A Cụm từ: common knowledge: điều hiển nhiên rằng

Tạm dịch: Nó là điều hiển nhiên rằng những cuộc thi thể thao đem lại cho các 

quốc gia cơ hội để thu được một nguồn tài chính lớn và thiết lập danh tiếng trên

toàn cầu.

32 A A. running / r n ŋ/ (a): ˈ ʌ ɪ liên tiếp

B. passing / p s ŋ/ (v-ing): ˈ ɑː ɪ trôi qua

C. following / f lə ŋ/ (v-ing): ˈ ɒ ʊɪ tiếp theo

D. rotating /rə te t ŋ/ (a): ʊˈ ɪ ɪ luân phiên

Tạm dịch: Đội đó đã giành chức vô định bốn năm liên tiếp.

33 C Cụm từ: be given the green light to do st: được phép làm gì

Tạm dịch: Một vài người có ý kiến rằng những nước đang phát triển nên được

cho phép trở thành những nước chủ nhà của những sự kiện thể thao tầm cỡ 

quốc tế như Olympics và World Cup.

34 B A. spite /spa t/ (n): ɪ sự không bằng lòng

B. recognition / rekə n n/ (n): ˌ ɡˈ ɪʃ sự ghi nhận



C. sight /sa t/ (n): ɪ thị lực

D. charge /t d / (n): ʃɑː ʒ tiền công

Tạm dịch: Michael Phelps đã được trao 28 huy chương Olympics để ghi nhận

tài năng của ông ấy trong lĩnh vực bơi lội.

35 C A. fee /fi:/ (n): học phí, lệ phí

B. compensation / k mpen se n/ (n): ˌ ɒ ˈ ɪʃ sự đền bù, sự bồi thường

C. remuneration /r mju nə re n/ (n): ɪˌ ː ˈ ɪʃ sự trả công, sự thưởng

D. commission /kə m ən/ (n): ˈ ɪʃ nhiệm vụ

Tạm dịch: Việc những ngôi sao bóng đá có mức lương cao là đương nhiên.

36 A A. concussion /kən k n/ (n): ˈ ʌʃ sự rung chuyển, sự chấn động

B. damage / dæm d / (n): ˈ ɪ ʒ thiệt hại

C. harm /h m/ (n): ɑː điều tai hại

D. adversities /əd v səti/ (n): ˈ ɜː điều bất lợi, nghịch cảnh

Tạm dịch: Anh ấy đã được đưa ra khỏi sân do chấn động nhẹ khi chơi thể thao.

37 D A. appropriate /ə prə priət/ (a): ˈ ʊ phù hợp

B. adaptable /ə dæptəbl/ (a): ˈ có thể thích nghi

C. suitable / su təbl/ (a): ˈ ː thích hợp

D. compatible /kəm pætəbl/ (a): ˈ hợp nhau, tương thích

Tạm dịch: Tôi đưa ra ý kiến rằng lương thể thao nên tương đương với lương

mà đa số mọi người kiếm được.

38 A A. regime /re i m/ (n): ɪˈʒ ː hệ thống cai trị, chế độ

B. schedule / edju l/ (n): ˈʃ ː kế hoạch làm việc, lịch trình

C. system / s stəm/ (n): ˈ ɪ hệ thống

D. establishment / stæbl mənt/ (n): ɪˈ ɪʃ sự thành lập

Tạm dịch: Ngày nay thậm chí cả những người già cũng có thể có một chế độ

cân đối bằng việc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ hoặc chạy bộ.

39 B Cụm từ: to be endowed with st: được trời phú cho điều gì

Tạm dịch: Khi các cầu thủ được trời phú cho tài năng xuất chúng, thật là lãng

phí tài năng nếu họ ở lại câu lạc bộ ban đầu của mình, cái mà quá đỗi bình 

thường và có khó khăn về tài chính.

40 C Cấu trúc: stick to st: tuân theo cái gì

Tạm dịch: Các đội quốc gia phải tuân theo các luật lệ thể thao quốc tế và

những biện pháp đảm bảo an toàn.

ĐỒNG NGHĨA

41 A Tạm dịch: Các nhà tài trợ tư nhân có các chuyên gia trong các lĩnh vực công
nghệ khác nhau, từ dinh dưỡng đến điều trị chấn thương.→ sponsor / sp nsər/ (n): ˈ ɒ nhà tài trợ
Xét các đáp án:
A. patron / pe trən/ (n): ˈ ɪ nhà tài trợ
B. innovator / nəve tər/ (n): ˈɪ ɪ người cải cách
C. founder / fa ndər/ (n): ˈ ʊ nhà sáng lập
D. Corporation / k pə re n/ (nˌ ɔː ˈ ɪʃ ): tập đoàn

42 C Tạm dịch: Người hâm mộ thể thao bị cuốn hút bởi sự duyên dáng, sức bền và



sự chịu đựng được thể hiện bởi các vận động viên.→ engross / n rə s/ (v): ɪ ˈɡ ʊ thu hút

Xét các đáp án:

A. stimulate / st mjule t/ (v): ˈ ɪ ɪ khuyến khích

B. evaluate / væljue t/ (v): ɪˈ ɪ định giá

C. captivate / kæpt ve t/ (v): ˈ ɪ ɪ thu hút

D. assimilate /ə s məle t/ (v): ˈ ɪ ɪ tham gia

43 B Tạm dịch: Các trường cần tạo ra các chương trình hoạt động thể chất, cái mà

được lên kế hoạch và phân công rất cẩn thận.→ invent / n vent/ (v): ɪ ˈ phát minh, sáng tạo

Xét các đáp án:

A. educate / ed uke t/ (v): ˈ ʒ ɪ giáo dục

B. devise /d va z/ (v): ɪˈ ɪ phát minh, tạo ra

C. refresh /r fre / (v): ɪˈ ʃ làm mới

D. possess /pə zes/ (v): ˈ sở hữu

44 A Tạm dịch: Một nghiên cứu gần đây khẳng định rằng các bé gái thường không

còn hứng thú chơi thể thao từ sau 7 tuổi, là kết quả của sự tự ý thức và mất sự

tự tin.→ motivation / mə t ve n/ (n): ˌ ʊ ɪˈ ɪʃ động lực, sự hứng thú

Xét các đáp án:

A. encouragement / n k r d mənt/ (n): ɪ ˈ ʌ ɪ ʒ sự động viên

B. power / pa ər/ (n): ˈ ʊ quyền lực

C. disposition / d spə z n/ (n): ˌ ɪ ˈ ɪʃ khuynh hướng, sự sắp xếp

D. support /sə p t/ (n): ˈ ɔː sự ủng hộ

45 B Tạm dịch: Winnie là một người phụ nữ có đức tính nhẫn nhịn, người mà chịu

đựng rất nhiều đau khổ.→ fortitude / f t tju d/ (n): ˈ ɔː ɪ ː sự chịu đựng, nhẫn nhịn

Xét các đáp án:

A. energy / enəd i/ (n): ˈ ʒ năng lượng

B. vigour / v ər/ (n): ˈ ɪɡ sức bền

C. physique /f zi k/ (n): ɪˈ ː cơ thể, vóc dáng

D. alertness /ə l tnəs/ (n): ˈ ɜː sự tỉnh táo, tính nhanh nhẹn

46 C Tạm dịch: Một cuộc điều tra dường như phủ nhận tất cả các tác động bất lợi
mà tập luyện quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một người nào đó.
→ negate /n e t/ (v): ɪˈɡ ɪ phủ định, phủ nhận
Xét các đáp án:
A. give in: nộp, đầu hàng, nhượng bộ
B. take in: lừa gạt
C. cancel out: triệt tiêu
D. make out: hiểu

47 D Tạm dịch: Thời gian dài làm việc trong văn phòng chiếm hết thời gian dành
cho việc tập thể dục hàng ngày của anh ấy.→ divest of: tước bỏ, gạt bỏ



Xét các đáp án:
A. cross sth out: gạch bỏ cái gì
B. give sth off: phát ra, thải ra
C. put aside: tiết kiệm
D. strip of: tước đi

48 A Tạm dịch: World Cup Tân thứ 21 khai mạc tại sân vận động Luzhniki tráng lệ 

của Moscow, địa điểm mới cải tạo với 80.000 chỗ ngồi.→ kick off: tiến hành, bắt đầu

Xét các đáp án:

A. start /st t/ (v): ɑː bắt đầu
B. originate /ə r d ne t/ (v): ˈ ɪ ʒɪ ɪ bắt nguồn
C. witness / w tnəs/ (v):ˈ ɪ  nhìn
D. form /f m/ (v): ɔː hình thành

49 B Tạm dịch: Trong nhiều năm khi Abdullah nhịn ăn và nước uống vào ban ngày,
anh đã tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, việc đó đã giúp anh vượt qua
cả các trại huấn luyện.→ keep away from: để tránh xa khỏi cái gì
Xét các đáp án:
A. indulge in: thưởng thức
B. abstaine from: kiềm chế hay nhịn cái gì
C. impose on: áp đặt
D. engage in: tham gia vào

50 C Tạm dịch: Các vận động viên bị thương cho biết rằng khi tác dụng của thuốc

gây tê đã hết, họ có thể cảm thấy đau một chút.→ wear off: hết tác dụng

Xét các đáp án:

A. befall /b f l/ (v): ɪˈ ɔː xảy ra

B. perish / per / (v):ˈ ɪʃ  chết

C. disappear / d sə p ər/ (v): ˌ ɪ ˈ ɪ biến mất

D. evaporate / væpəre t/ (v): ɪˈ ɪ bay hơi, bốc hơi

TRÁI NGHĨA

51 D Tạm dịch: Bình luận viên thể thao của bất kỳ sự kiện nào được yêu cầu phải có

nhiều thông tin, nhưng nên tránh thái độ khăng khăng cứng đầu.→ opinionated /ə p njəne t d/ (a): ˈ ɪ ɪ ɪ khăng khăng, cứng đầu

Xét các đáp án:

A. biased / ba əst/ (a): ˈ ɪ có thành kiến

B. prejudiced / pred əd st/ (a): ˈ ʒ ɪ có thành kiến

C. compromising / k mprəma z ŋ/ (a): ˈ ɒ ɪ ɪ thỏa hiệp

D. open-minded / ə pən ma nd d/ (a): ˌ ʊ ˈ ɪ ɪ sẵn sàng tiếp thu

52 A Tạm dịch: Trong các bình luận thể thao, sự công bằng cho cả hai bên là quan

trọng, nhưng sự tự nhiên và sự nhiệt tình được đánh giá cao bởi những người 

xem hoặc người nghe.→ impartiality / m p i æləti/ (n): ˌɪ ˌ ɑːʃ ˈ tính công bằng



Xét các đáp án:

A. unfairness / n feənəs/ (n): ˌʌ ˈ sự không công bằng

B. equality /i kw ləti/ (n): ˈ ɒ sự công bằng

C. probity / prə bəti/ (n): ˈ ʊ sự chân thật

D. honesty / nəsti/ (n): ˈɒ đức tính chân thật

53 D Tạm dịch: Tại bất kỳ sự kiện trực tiếp thể thao nào, vì tính chất không thể đoán

trước của nó, nên sự chuẩn bị kỹ lưỡng là rất quan trọng.→ unpredictable / npr d ktəbəl/ (a): ˌʌ ɪˈ ɪ không thể đoán trước được

Xét các đáp án:

A. doubtful / da tfəl/ (a): ˈ ʊ nghi ngờ

B. invariable / n veəriəbəl/ (a): ɪ ˈ cố định

C. descriptive /d skr pt v/ (a): ɪˈ ɪ ɪ mô tả chi tiết

D. expected / k spekt d/ (a): ɪ ˈ ɪ mong chờ

54 B Tạm dịch: Tài năng phi thường của anh ấy đã được thể hiện rõ ràng trong thế 

giới thể thao chuyên nghiệp.→ extraordinary / k str dnri/ (a): ɪ ˈ ɔː rất đặc biệt, phi thường

Xét các đáp án:

A. bizarre /b z r/ (a): ɪˈ ɑː rất khác thường

B. conventional /kən ven ənl/ (a): ˈ ʃ thông thường, theo tục lệ

C. fantastic /fæn tæst k/ (a): ˈ ɪ tuyệt vời

D. peculiar /p kju liər/ (a):ɪˈ ː  lạ

55 D Tạm dịch: Chi tiêu hoang phí cho các cơ sở thể thao có thể dẫn đến các tòa

nhà vô chủ sau sự kiện thể thao này.→ extravagant / k strævə ənt/ (a): ɪ ˈ ɡ tốn nhiều tiền, hoang phí

Xét các đáp án:

A. lavish / læv / (a): ˈ ɪʃ phong phú

B. profuse /prə fju s/ (a): ˈ ː dồi dào

C. ample / æmpəl/ (a):ˈ  dư

D. moderate / m dərət/ (a): ˈ ɒ vừa phải, phải chăng

56 C Tạm dịch: Số tiền mà một số vận động viên chuyên nghiệp kiếm được không

gây ấn tượng với bất cứ ai, khi bạn xem xét thực tế là chỉ có một vài người

trong số họ đạt được danh tiếng lâu dài.→ take into account: cân nhắc, xem xét

Xét các đáp án:

A. consider /kən s dər/ (v): ˈ ɪ cân nhắc

B. claim /kle m/ (v): ɪ tuyên bố

C. ignore / n r/ (v): ɪɡˈ ɔː thờ ơ

D. reflect /r flekt/ (v): ɪˈ phản chiếu

57 B Tạm dịch: Một số cơ quan thể thao nhấn mạnh rằng các thành viên câu lạc bộ

thể thao phải đạt thành tích cao trong học tập hoặc họ sẽ bị tước quyền tham

gia vào một số sự kiện thể thao.→ partake in: tham gia



Xét các đáp án:

A. participate in: tham gia

B. drop out of: bỏ cuộc, thôi học

C. be interested in: thích thú với

D. put in for: đòi hỏi, lên tiếng

58 A Tạm dịch: Tình trạng của Mike khá tệ, nhưng sau khi tiêm một loạt kháng sinh,

anh ta đã hồi phục.→ recover from: hồi phục

Xét các đáp án:

A. deteriorate /d t əriəre t/ (v): ɪˈ ɪ ɪ trở nên tệ hơn

B. get over: hồi phục, vượt qua

C. overcome / ə və k m/ (v): ˌ ʊ ˈ ʌ đánh bại

D. absorb /əb z b/ (v): ˈ ɔː hấp thụ

59 C Tạm dịch: Một số mục đích như trợ cấp hưu trí và lương hưu là mối quan tâm

lớn đối với tất cả các vận động viên chuyên nghiệp.→ of great concern: mối quan tâm lớn

Xét các đáp án:

A. involvement / n v lvmənt/ (n): ɪ ˈ ɒ sự tham gia

B. consideration /kən s də re n/ (n): ˌ ɪ ˈ ɪʃ sự cân nhắc

C. indifference / n d frəns/ (n): ɪ ˈ ɪ sự thờ ơ, sự hờ hững

D. regard /r d/ (n): ɪˈɡɑː sự đánh giá

60 D Tạm dịch: Alice sẽ xin làm trợ lý giám đốc tại một câu lạc bộ thể thao gần đó.→ put in for: đòi hỏi, kiến nghị, nộp đơn, xin

Xét các đáp án:

A. set off: khởi hành B. give away: tặng

C. hold on: chờ D. turn down: từ chối

ĐỌC ĐIỀN

61 A A. Because /b kəz/: ɪˈ bởi vì

B. Although / l ðə /: ɔː ˈ ʊ mặc dù

C. However /ha evər/: ʊˈ tuy nhiên

D. Besides /b sa dz/: ɪˈ ɪ bên cạnh đó

Căn cứ vào nghĩa của câu:

(61)                       theyare mostly in their 50s and 60s, and with such safe and

undemanding sport as golf, they still can improve their results.  (Bởi vì họ chủ

yếu ở độ tuổi 50 và 60, và với môn thể thao an toàn và không đòi hỏi như golf,

họ vẫn có thể cải thiện kết quả của họ.)

62 B A. aggressive /ə res v/ (a): ˈɡ ɪ háo thắng, hung hăng

B. competitive /kəm petət v/ (a): ˈ ɪ cạnh tranh, ganh đua

C. contending / /kən tend ŋ/ (a): ˈ ɪ đấu tranh

D. violent / va ələnt/ (a): ˈ ɪ bạo lực

Căn cứ vào nghĩa của câu:

Among (62)                         wealthy people, golf is exceptionally popular. (Trong



số những người giàu có thích ganh đua, bộ môn đánh golf đặc biệt phổ biến.)

63 D Compete with sb: thi đấu với ai

Compete against oneself: tự đấu với mình

Căn cứ vào nghĩa của câu:

Rich people really do not like to lose, and with golf, that won't be too much of a

problem because one can compete (63)                         oneself. (Những người 

giàu có thực sự không thích bị thua cuộc, và với golf điều đó sẽ không gây ra 

quá nhiều vấn đề bởi vì một người có thể tự thi đấu với chính bản thân mình.)

64 C Another thing about the challenge of golf being so charming for rich people is

(64)                        they have accomplished the impossible to reach their heights. 

(Một điều nữa khiến golf hấp dẫn như vậy đối với người giàu là golf thách thức

họ làm được những điều không thể để vươn tới những tầm cao của mình.)

65 B A. teammate / ti mme t/ (n): ˈ ː ɪ bạn trong cùng một nhóm

B. companion /kəm pænjən/ (n): ˈ bạn đồng hành

C. partnership / p tnə p/ (n): ˈ ɑː ʃɪ sự cộng tác

D. playmate / ple me t/ (n): ˈ ɪ ɪ bạn chơi cùng (trẻ em)

They don’t even necessarily need to have (65)                       toplay a nice round!

(Họ thậm chí không nhất thiết phải có bạn đồng hành để chơi một vòng chơi 

hay!)

ĐỌC HIỂU

66 A Câu nào trong các câu sau có thể là tiêu đề của đoạn văn?

A. Sự hấp dẫn mạnh mẽ của môn lặn có bình khí.

B. Sở thích mới trên Trái Đất.

C. Những yêu cầu cho bộ môn lặn có bình khí.

D. Nơi để tập luyện môn lặn có bình khí.

Căn cứ vào thông tin đoạn 1:

One of the most interesting parts of the earth for many people was and 
continues to be the beautiful world of the sea. People were always attracted to 
the mysteries of the deep waters when they saw a little part of the under water 
world on television or in photographs. Due to this intense attraction caused by 
the mystery of the waters, more and more people choose to practice scuba 
diving, which became in time one of the most popular sports around the world. 
(Một trong những phần thú vị nhất của Trái đất đối với nhiều người đã và sẽ 
tiếp tục là thế giới tuyệt đẹp của biển. Mọi người luôn bị thu hút bởi những bí 
ẩn của vùng nước sâu khi họ nhìn thấy một phần nhỏ của thế giới dưới nước 
trên truyền hình hoặc trong các bức ảnh. Do sự hấp dẫn dữ dội này được gây 
ra bởi sự bí ẩn của vùng biển, ngày càng có nhiều người chọn thực hành lặn có
bình khí, cái đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biển nhất trên thế
giới).

67 C Từ “intense" trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với từ                        

A. khiêm tốn B. đặc biệt C. mạnh mẽ D. âm ỉ



Từ đồng nghĩa: intense (mạnh mẽ, dữ dội) = strong

Due to this  intense  attraction caused by the mystery of the waters, more and

more people choose to practice scuba diving, which became in time one of the

most popular sports around the world. (Do sự hấp dẫn dữ dội này được gây ra

bởi sự bí ẩn của vùng biển, ngày càng có nhiều người chọn thực hành lặn có

bình khí, cái đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế

giới).

68 C Từ "it" trong đoạn 1 đề cập đến từ nào?

A. giá trị thực của nó B. nghiên cửu

C. môn lặn có bình khí D. thế giới

Căn cứ thông tin đoạn 1:

Từ "it" thay thế cho danh từ scuba diving.

Scuba  diving  is  a  complex  sport  that  requires  some  research  before  being

understood at its real value. In order for someone to practice it, it is required for

them to take some courses so accidents can be avoided. (Lặn có bình khí là một

môn thể thao phức tạp đòi hỏi một số nghiên cứu trước khi hiểu được giá trị

thực của nó. Để ai đó thực hành nó, họ cần phải tham gia một số khóa học để

có thể tránh được các tai nạn.)

69 D Theo đoạn văn, lĩnh vực nào của môn lặn có bình khí không được đề cập đến?

A. giải trí B. thương mại

C. các hoạt động của quân đội D. cuộc phiêu lưu

Căn cứ thông tin đoạn 2:

At  the  moment,  scuba  diving  has  four  main  areas  of  interest:  recreation

purposes, commercial purposes, scientifically research and military activity as

well. (Tại thời điểm này, lặn có bình khí có bốn lĩnh vực quan tâm chính: mục

đích giải trí, mục đích thương mại, nghiên cứu khoa học và hoạt động quân sự.)

70 A Từ “attached" trong đoạn 3 có thể có nghĩa là                        

A. tham gia, kết nối B. đính kèm

C. phù hợp D. tấn công

Từ đồng nghĩa: attached (gắn bó, tham gia vào) = joined

For the beginning, you can only rent scuba diving equipment, but if you get

attached to this sport, then you will have to purchase one of your own at some

moment. (Ban đầu, bạn chỉ cần thuê thiết bị lặn có bình khí, nhưng nếu bạn gắn

liền với môn thể thao này, bạn sẽ phải mua một bộ của riêng bạn tại một thời

điểm nào đó.)

71 C Câu nào là đúng về môn lặn có bình khí?

A. Mặc dù bạn rất thích môn lặn có bình khí, bạn không thể có một công việc

thành công với môn này.

B. Nhiều người muốn thử môn lặn có bình khí để khám phá thế giới mới.
C. Để thực hành môn lặn có bình khí, người ta cần rất nhiều thiết bị quan trọng
D. Mua thiết bị lặn có bình khí phù hợp là một ý hay cho những người chơi

môn thể thao này.



Căn cứ vào các thông tin sau:

This sport can be transformed into a successful career by those who are truly

passionate about it.  (Môn thể thao này có thể được biến thành một công việc

thành công bởi những người thực sự đam mê nó.)

The most frequent reason why people go for scuba diving is because they want

to relax in a special way, by having contact with a less known world.  (Lý do

thường xuyên nhất khiển mọi người đi lặn có bình khí là vì họ muốn thư giãn

theo một cách đặc biệt, bằng cách tiếp xúc với một thế giới ít được biết đến

hơn.)

Some of the most important parts of the scuba gear are the mask, the snorkel, 

the diving suit, the gloves, the boots and the diving regulator. (Một số bộ phận 

quan trọng nhất của thiết bị lặn là mặt nạ, ống thở, bộ đồ lặn, găng tay, ủng và

bộ điều chỉnh lặn.)

For the beginning, you can only rent scuba diving equipment, but if you get

attached to this sport, then you will have to purchase one of your own at some

moment. (Ban đầu, bạn chỉ cần thuê thiết bị lặn có bình khí, nhưng nếu bạn gắn

liền với môn thể thao này, bạn sẽ phải mua một bộ của riêng bạn tại một thời

điểm nào đó.)

72 A Lợi ích nào của môn lặn có bình khí mà tác giả đề cập trong đoạn cuối?

A. Khám phá nhiều điểm đến tuyệt vời hơn trên thế giới.

B. Quan sát nhiều địa danh để hoàn thành đam mê của mình

C. Tham dự các khoá học lặn để hiểu về môn thể thao này.

D. Lựa chọn 1 địa danh để viếng thăm vùng biển đẹp nhất.

Căn cứ thông tin đoạn cuối:

If you finally decided to try scuba diving and you already took some scuba

courses then you must be thinking about what location to choose. This is one of

the  most  difficult  decisions  to  make  as  our  world  is  filled  with  numerous

destinations, equally beautiful and interesting. If this passion catches you then

you will surely get to visit more and more amazing locations each year.

There is no such thing as the most beautiful waters to scuba diving in as each

part  has  something  to  offer  and  shelters  special  creatures  that  should  be

observed.

(Nếu bạn cuối cùng đã quyết định thử lặn có bình khí và bạn đã tham gia một

số khóa học lặn thì bạn phải suy nghĩ về chọn địa điểm. Đây là một trong

những quyết định khó khăn nhất để thực hiện khi thế giới của chúng ta tràn

ngập nhiều điểm đến, đẹp và thú vị như nhau. Nếu niềm đam mê này gắn với

bạn, sau đó bạn chắc chắn sẽ đến thăm nhiều địa điểm tuyệt vời hơn nữa mỗi

năm. Không có nơi nào là vùng biển đẹp nhất để lặn biển vì mỗi nơi đều có thứ

gì đó để khám phá và là nơi trú ẩn của những sinh vật đặc biệt cần được quan

sát.)
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